
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 24 -TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH04 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52104583 Đặng Hoài An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52107366 Lê Quốc An 

3 DH52101199 Lê Nguyễn Thanh Bình 

4 DH52106600 Lê Anh Dũng 

5 DH52106723 Dương Trường Duy 

6 DH52101497 Lê Yến Đan 

7 DH52103479 Trịnh Gia Đạt 

8 DH52107825 Nguyễn Huỳnh Đức 

9 DH52107880 Trần Hồ Minh Đức 

10 DH52106804 Nguyễn Trường Giang 

11 DH52103264 Ngô Tấn Hảo 

12 DH52105753 Nguyễn Hồ Minh Hiển 

13 DH52106750 Lương Minh Hiếu 

14 DH52107858 Mai Hữu Hiếu 

15 DH52106187 Tạ Tương Hiếu 

16 DH52108371 Nguyễn Tấn Hoàng 

17 DH52103588 Nguyễn Đoàn Minh Hùng 

18 DH52105093 Nguyễn Hoàng Huy 

19 DH52106696 Trần Đức Huy 

20 DH52106511 Huỳnh Nhật Khang 

21 DH52107879 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 

22 DH52103938 Bùi Văn Anh Kiệt 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52107913 Trương Anh Kiệt 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52100361 Nguyễn Thành Lâm 

25 DH52104857 Lê Thị Đa Lin 

26 DH52105046 Đoàn Phước Lợi 

27 DH52106969 Đỗ Thành Luân 

28 DH52100932 Phạm Hoàng Minh 

29 DH52105025 Thân Thị Ngọc Mỹ 

30 DH52100514 Trần Quốc Nam 

31 DH52100215 Hà Bảo 
Nguyê

n 

32 DH52103202 Hoàng Triệu Tâm Nhân 

33 DH52104533 Võ Trí Nhân 

34 DH52101650 Châu Quang Nhật 

35 DH52106198 Nguyễn Gia Phú 

36 DH52101065 Nguyễn Hoàng Phúc 

37 DH52106873 Nguyễn Hoàng Quan 

38 DH52107853 Bùi Quang Quý 

39 DH52100767 Lương Hào Quý 

40 DH52106677 Trần Thanh Sơn 

41 DH52100604 Phạm Quốc Thái 

42 DH52100027 Tống Thiên Thanh 

43 DH52107819 Nguyễn Dư Ngọc Thiện 

44 DH52105184 Võ Minh Thiện 

45 DH52106667 Nguyễn Đình Thông 

46 DH52105831 Ngô Công Trình 

47 DH52104931 Nguyễn Cao Trọng 

48 DH52106268 Trịnh Thanh Trúc 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52102001 Phạm Anh Tuấn 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52104182 Phan Anh Tuấn 

51 DH52106292 Phan Duy Tuấn 

52 DH52109046 Trần Quang Tuấn 

53 DH52105435 Nguyễn Đình Tư 

54 DH52104782 Phan Thành Văn 

55 DH52105560 Trần Quang Vương 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


